UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH PHÚ THỌ


   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         -------------



    ----------------

Số: 671/1999/QĐ-UB

  Việt trì, ngày 29 tháng 03 năm 1999
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch chương trình trồng mới 

5 triệu ha rừng năm 1999
CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Quyết định số 868/1998/QĐ-BKH ngày 24-12-1998 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1999.

- Căn cứ Quyết định số 184/1999/QĐ-UB ngày 25-1-1999 của UBND tỉnh Phú Thọ về chủ trương bố trí, cơ chế điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 1999.

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng năm 1999 cho các dự án sau (cụ thể có biểu tổng hợp, chi tiết kèm theo). 

Điều 2: Giao Sở Nông nghiệp và PTNT, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch đã giao chủ trì, phối hợp cùng UBND các huyện, thị chỉ đạo các chủ dự án tổ chức thực hiện theo đúng mục tiêu, kế hoạch của từng dự án.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và đầu tư; Sở Tài chính Vật giá; Sở Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Đầu tư phát triển, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị có dự án, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.
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        (Đã ký)

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 1999 CỦA: 

DỰ ÁN 661 NGÒI GIÀNH - YÊN LẬP

(Theo Quyết định số: 671/1999/Qđ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú thọ).

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đ)
	Ghi chú

	1
	Bảo vệ rừng tự nhiên
	3.941
	156
	

	2
	Tr. đó: Năm thứ 1
	1.759
	79
	

	3
	Chăm sóc rừng trồng N3
	360
	90
	

	4
	Trồng mới rừng PH+CSN1
	500
	175
	

	5
	Khoanh nuôi tái sinh rừng
	400
	680
	Có 40-50 ha chè shan

	6
	Khoanh nuôi tái sinh rừng
	1.000
	50
	

	7 
	Sự nghiệp quản lý
	
	72
	

	
	* Tổng cộng
	
	1.298
	


Ghi chú: - Trồng rừng mới: Ưu tiên ở vùng phòng hộ rất xung yếu và xung yếu. Trồng tập trung liền vùng, liền khoảnh, đảm bảo phát huy nhanh năng lực phòng hộ.

- Khoanh nuôi trồng bổ sung và khoanh nuôi tái sinh rừng ưu tiên cho vùng phòng hộ đầu nguồn rất xung yếu và xung yếu bằng tập đoàn cây công nghiệp, cây ăn quả, cây đặc sản có tán như cây rừng và các loại cây rừng có năng lực phòng hộ lớn.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 1999 CỦA: 

DỰ ÁN 661 SÔNG BỨA - THANH SƠN

(Theo Quyết định số: 671/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đ)
	Ghi chú

	1
	Bảo vệ rừng tự nhiên
	11.378
	441
	

	2
	Tr. đó: Năm thứ 1
	4.305
	194
	

	3
	Chăm sóc rừng trồng N3
	634
	158,5
	


	4
	Trồng mới rừng PH+CSN1
	500
	175
	

	5
	Khoanh nuôi trồng bổ sung
	250
	125
	

	6
	Khoanh nuôi tái sinh rừng
	1.500
	75
	

	7 
	Sự nghiệp quản lý
	
	95
	

	
	* Tổng cộng
	
	1.750
	


Ghi chú: Trồng rừng mới: Ưu tiên ở vùng phòng hộ rất xung yếu và xung yếu. Trồng tập trung liền vùng, liền khoảnh, đảm bảo phát huy nhanh năng lực phòng hộ.

- Khoanh nuôi trồng bổ sung và khoanh nuôi tái sinh rừng ưu tiên cho vùng phòng hộ đầu nguồn rất xung yếu và xung yếu bằng tập đoàn cây công nghiệp, cây ăn quản, cây đặc sản có tán như cây rừng và các loại cây rừng có năng lực phòng hộ lớn.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 1999 CỦA: 

DỰ ÁN 661 LÂM NGHIỆP HẠ HOÀ

(Theo Quyết định số: 671/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đ)
	Ghi chú

	1
	Bảo vệ rừng tự nhiên
	2.414
	95,5
	

	
	Tr. đó: Năm thứ 1
	1.093
	49,0
	

	2
	Chăm sóc rừng trồng N3
	325
	81,5
	

	3
	Chăm sóc rừng trồng N2
	286
	100
	

	4
	Sự nghiệp quản lý
	
	16
	

	
	* Tổng số
	
	293
	


CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 1999 CỦA: 

DỰ ÁN 661 LÂM NGHIỆP ĐOAN HÙNG

(Theo Quyết định số: 671/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đ)
	Ghi chú

	1
	Bảo vệ rừng tự nhiên
	443
	15,5
	

	
	Tr. đó: Năm thứ 1
	-
	-
	

	2
	Chăm sóc rừng trồng N3
	280
	70
	

	3
	Chăm sóc rừng trồng N2
	213
	74,5
	

	4
	Trồng mới rừng PH + CSN1
	40
	68
	- Trồng ven quốc lộ 2

	5
	Sự nghiệp quản lý
	
	15
	

	
	* Tổng số
	
	243
	


CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 1999 CỦA: 

DỰ ÁN  LÂM NGHIỆP SÔNG THAO

(Theo Quyết định số: 671/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đ)
	Ghi chú

	1
	Bảo vệ rừng tự nhiên
	1.372
	61
	

	
	Tr. đó: Năm thứ 1
	1.272
	57
	

	2
	Chăm sóc rừng trồng N3
	180
	45
	

	3
	Sự nghiệp quản lý
	
	8
	

	
	* Tổng số
	
	114
	


CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 1999 CỦA: 

DỰ ÁN  LÂM NGHIỆP THANH BA

(Theo Quyết định số: 671/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đ)
	Ghi chú

	1
	Chăm sóc rừng trồng N3
	100
	25
	

	2
	Sự nghiệp quản lý
	
	5
	

	
	* Tổng số
	
	30
	


CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 1999 CỦA: 

DỰ ÁN  LÂM NGHIỆP TAM THANH

(Theo Quyết định số: 671/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đ)
	Ghi chú

	1
	Bảo vệ rừng tự nhiên
	541
	23
	

	
	Tr. đó: Năm thứ 1
	391
	17,5
	

	2
	Chăm sóc rừng trồng N3
	130
	32,5
	

	3
	Sự nghiệp quản lý
	
	5
	

	
	* Tổng số
	
	60,5
	


CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 1999 CỦA: 

DỰ ÁN  LÂM NGHIỆP XUÂN SƠN

(Theo Quyết định số: 671/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đ)
	Ghi chú

	1
	Bảo vệ rừng tự nhiên
	5650
	213
	

	
	Tr. đó: Năm thứ 1
	1.500
	67,5
	

	2
	Chăm sóc rừng trồng N3
	180
	45
	

	3
	Chăm sóc rừng trồng N2
	200
	70
	

	4
	Trồng mới rừng PH+CSN1
	100
	170
	

	5
	Khoanh nuôi trồng bổ sung
	100
	50
	

	6
	Khoanh nuôi tái sinh rừng
	500
	25
	

	7
	Chuyển hoá rừng trồng N3+4
	40
	25
	

	8
	Hạ tầng
	
	214
	

	-
	Bổ sung thanh toán đường xóm lạng -xóm Cỏi (xã Xuân sơn)
	
	
	

	- 
	Xây dựng trạm bảo vệ rừng 
	
	
	

	9
	Sự nghiệp quản lý
	
	26
	

	
	* Tổng số
	
	839
	


Ghi chú:- Trồng rừng mới: Ưu tiên ở vùng phòng hộ rất xung yếu và xung yếu. Trồng tập trung liền vùng, liền khoảnh, đảm bảo phát huy nhanh năng lực phòng hộ.

- Khoanh nuôi tái sinh rừng và khoanh nuôi trồng bổ sung: Ưu tiên cho vùng phòng hộ đầu nguồn rất xung yếu và xung yếu bằng tập đoàn cây công nghiệp dài ngày, cây đặc sản, cây ăn quả có tán như cây rừng và các loại cây rừng có năng lực phòng hộ lớn.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 1999 CỦA: 

DỰ ÁN  LÂM NGHIỆP PHONG CHÂU

(Theo Quyết định số: 671/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đ)
	Ghi chú

	1
	Chăm sóc rừng trồng N3
	100
	25
	

	2
	Chăm sóc rừng trồng N2
	25
	9
	

	3
	Trồng mới rừng PH-CSN1
	40
	68
	- Trồng ven quốc lộ 2

	4
	Sự nghiệp quản lý
	
	8
	

	
	* Tổng số
	
	110
	


CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 1999 CỦA: 

DỰ ÁN  LÂM NGHIỆP PHÚ THỌ

(Theo Quyết định số: 671/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đ)
	Ghi chú

	1
	Chăm sóc rừng trồng N3
	40
	10
	

	2
	Chăm sóc rừng trồng N2
	12
	4,5
	

	3
	Trồng mới rừng PH-CSN1
	20
	34
	- Trồng ven quốc lộ 

	4
	Sự nghiệp quản lý
	
	8
	

	
	* Tổng số
	
	53,5
	


